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BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO


DANH SÁCH 
ĐĂNG TẢI THÔNG TIN XIN Ý KIẾN ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
(Kèm theo công văn số         /VP-THTTTĐKT  ngày       tháng 9 năm 2026 
của Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

I. KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC
1. Tập thể: 06
a) Huân chương Lao động hạng Nhất: 01
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
b) Huân chương Lao động hạng Nhì: 02
- Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.
- Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN.
c) Huân chương Lao động hạng Ba: 01
- Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.
d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02
- Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.
- Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.
2. Cá nhân: 39
a) Huân chương Lao động hạng Nhất: 05 
- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN.
- Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.
- Hòa thượng Thích Quảng Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình.
b) Huân chương Lao động hạng Nhì: 03
- Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.
- Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ.
	- Hòa thượng Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
c) Huân chương Lao động hạng Ba: 08
- Thượng tọa Thích Thanh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Thượng tọa Thích Minh Quang - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN.
- Hòa thượng Thích Thanh Huân - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Quảng Tuấn - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.
- Đại đức Thích Minh Đạo - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN.
- Ni trưởng Thích Đàm Khoa - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.
d) Huân chương Đại đoàn kết dân tộc: 09
- Hòa thượng Thích Huệ Phước - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Minh Quang - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Điều phối GHPGVN tại Lào.
- Thượng tọa Thích Giác Hiệp - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Quang Thạnh - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Đạo Phước - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.
- Đại đức Thích Nguyên Chính - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.
- Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương - Ủy  viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN.
- Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN.
- Ni sư Thích Diệu Luyến - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.
đ) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 14
- Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN.
- Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Phước Nguyên - Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Thượng tọa Lý Đức - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ.
- Thượng tọa Thích Quảng Tiếp - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.
- Đại đức Thích Minh Ân - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Quảng Tiến - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Tâm Hải - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Thiện Quý - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.
- Thượng tọa Thích Tâm Mãn - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.
- Thượng tọa Thích Trung Sơn - Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Đạo Thịnh - Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Tuệ Hải - Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.
- Thượng tọa Thích Phước Nghiêm - Ủy viên Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.
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